UBND QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG THCS CỰ KHỐI

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP GIỮA KÌ II
Môn: Giáo dục công dân lớp 6
Năm học : 2024-2025
A. TRỌNG TÂM KIẾN THỨC 
Bài 7: Ứng phó với các tình huống nguy hiểm
Bài 8: Tiết kiệm
2. Yêu cầu:
- Nắm được nội dung chính của bài học: Khái niệm, biểu hiện, ý nghĩa, cách rèn luyện…
- Vận dụng kiến thức hoàn thành các câu hỏi từ nhận biết, thông hiểu đến vận dụng, vận dụng cao.
B. HỆ THỐNG CÂU HỎI ÔN TẬP
I. Phần trắc nghiệm
Câu 1. Những sự việc bất ngờ xảy ra, có nguy cơ đe dọa nghiêm trọng đến sức khỏe, tính mạng, gây thiệt hại về tài sản, môi trường cho bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội là nội dung của khái niệm nào dưới đây? 
A. Tình huống nguy hiểm.			B. Ô nhiễm môi trường.
C. Nguy hiểm tự nhiên.			D. Bất lợi của thiên nhiên. 
Câu 2. Những mối nguy hiểm bất ngờ, xuất phát từ những hành vi cố ý hoặc vô tình từ con người gây nên tổn thất cho con người và xã hội là tình huống nguy hiểm xuất phát từ đâu?
A. Xã hội.		B. Môi trường.		C. Tự nhiên.		D. Con người.
Câu 3. Khi gặp tình huống nguy hiểm, chúng ta cần làm gì?
A. Lo lắng.		B. Hoang mang.		C. Bình tĩnh.		D. Hốt hoảng.
Câu 4. Những mối nguy hiểm bất ngờ, xuất phát từ thiên nhiên gây nên tổn thất cho con người và xã hội là tình huống nguy hiểm xuất phát từ đâu?
A. Con người.	B. Tự nhiên.			C. Vũ trụ.		D. Các hành tinh khác.
Câu 5. Tình huống nguy hiểm từ thiên nhiên nào sau đây không gây ra hậu quả đáng tiếc đối với con người?
A. Tổn hại về sức khoẻ và tinh thần. 		B. Nguy hiểm tới tính mạng.
C. Gây thiệt hại về người và tài sản.		D. Giúp con người được trải nghiệm.
Câu 6. Ý nghĩa nào sau đây không phải lối sống tiết kiệm?
A. Không có động lực để chăm chỉ để làm việc nữa.
B. Đảm bảo cho cuộc sống ổn định, ấm no, hạnh phúc.
C. Làm giàu cho bản thân gia đình và đất nước.
D. Tằn tiện trong chi tiêu giúp làm giàu cho gia đình và xã hội.
[bookmark: _Hlk180167607]Câu 7. Hành động nào dưới đây không phải biểu hiện sự tiết kiệm?
A. Sắp xếp thời gian làm việc khoa học.			B. Chi tiêu hợp lí.
C. Bảo vệ của công.						D. Tiêu xài xa xỉ của cải vật chất.
Câu 8. Trong những câu sau, câu nào nói không đúng về ý nghĩa của tiết kiệm ?
A. Tiết kiệm làm cho con người chỉ biết thu vén cho bản thân
B. Người tiết kiệm là người biết chia sẻ, vì lợi ích chung.
C. Tiết kiệm đem lại ý nghĩa to lớn về kinh tế.
D. Tiết kiệm là một nét đẹp trong hành vi của con người.
Câu 9. Tiết kiệm có ý nghĩa và vai trò quan trọng đối với đời sống. Nó giúp con người biết quý trọng  …………………. của bản thân và người khác nhằm làm giàu cho bản thân, gia đình và xã hội.
A. Thời gian, tiền bạc, thành quả lao động.		B. Các mối quan hệ xã hội.
C. Của cải vật chất.						D. Tiền tài và sức khỏe.
Câu 10. Nhận định nào sau đây là đúng khi nói về tiết kiệm?
A. Tiết kiệm không mang lại giá trị cho cuộc sống.
B. Sống tiết kiệm là lối sống tốt đẹp của con người.
C. Chỉ những người nghèo mới phải sống tiết kiệm.
D. Người tiết kiệm là người sống keo kiệt.
Câu 11. Tình huống nào dưới đây không gây nguy hiểm đến con người? 
A. Bạn A được bố dạy bơi ở bể bơi của nhà văn hóa huyện.
B. Bạn H thả diều dưới đường điện cao thế.
C. Các bạn đang tụ tập tắm ở khu vực bãi biển cấm.
D. Bạn T lội qua suối để về nhà trong lúc trời mưa to.
Câu 12. Khi phát hiện có cháy nổ, hỏa hoạn xảy ra chúng ta gọi điện vào số của đội phòng cháy chữa cháy là bao nhiêu?
A. 114.		B. 113.		C. 115.		D. 116.
Câu 13. Khi đang ở trong nhà cao tầng phát hiện có cháy nổ, hỏa hoạn chúng ta sẽ làm gì?
A. Chạy lên tầng cao hơn nơi chưa cháy và gọi điện 114.
B. Thoát hiểm bằng cầu thang máy cho nhanh.
C. Chạy xuống bằng cầu thang bộ theo chỉ dẫn thoát nạn.
D. Ở trong phòng đóng kín các cửa lại để khói khỏi vào.
Câu 14. Để tự bảo vệ bản thân được an toàn tránh tình huống bắt cóc xảy ra chúng ta nên làm gì?
A. Đi một mình nơi vắng người.		B. Cảnh giác và hạn chế tiếp xúc với người lạ.
C. Đi đâu không xin phép bố mẹ.		D. Dễ dàng kết bạn với người lạ.
Câu 15. Phương án nào sau đây không giúp con người thoát khỏi tình huống nguy hiểm?
A. Hét to, kêu cứu, tìm sự hỗ trợ của người lớn
B. Đánh lạc hướng đối phương
C. Gọi điện cho người thân hoặc cơ quan hỗ trợ
D. Tránh những chỗ đông người, không cần của hỗ trợ người lớn.
Câu 16. Em không đồng ý với ý kiến nào dưới đây khi nói về tiết kiệm?
A. Ba mẹ mình làm ra cho mình thì mình hưởng nhưng phải biết tiết kiệm.
B. Ba mẹ làm ra mình hưởng và mình đòi bố mẹ mua những gì mình thích.
C. Kiếm được tiền để phục vụ nhu cầu và sở thích của cá nhân nhưng phải hợp lí
D. Sử dụng tài cản của công phải hiệu quả và hợp lí.
Câu 17. Đối lập với tiết kiệm là gì?
A. Cẩu thả, hời hợt.	 B. Cần cù, chăm chỉ.     C. Xa hoa, lãng phí.	D. Trung thực, thẳng thắn.
Câu 18. Hành động nào sau đây thể hiện sự tiết kiệm?
A.Vứt rác bừa bãi tại nơi công cộng.		B. Tiết kiệm tiền để mua sách.
C. Bật đèn sáng khắp nhà cho đẹp.		D. Khai thác tài nguyên khoáng sản bừa bãi.
Câu 19. Câu ca dao tục ngữ nào dưới đây nói về sự keo kiệt, bủn xỉn?
A. Vung tay quá trán.				B. Năng nhặt chặt bị.
C. Kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ.			D. Vắt cổ chày ra nước.
Câu 20. Câu thành ngữ, tục ngữ nào dưới đây nói về tiết kiệm?
A. Tích tiểu thành đại.				B. Học, học nữa, học mãi.
C. Có công mài sắt có ngày nên kim.		D. Đi một ngày đàng học một sàng khôn.
Câu 21. Gia đình L sống bằng những đồng lương ít ỏi của bố. Mấy hôm nữa là đến sinh nhật L, nhóm bạn thân trong lớp gợi ý L tổ chức sinh nhật ở nhà hàng cho sang trọng. Nếu là L em sẽ làm gì?
A. Xin bố mẹ tiền để tổ chức ở nhà hàng cho sang trọng.
B. Tổ chức sinh nhật tại nhà đơn giản tiết kiệm đầm ấm, vui vẻ.
C. Chửi cho bạn một trận vì chả biết nghỉ cho gia cảnh nhà mình.
D. Mỗi năm sinh nhật có một lần nên phải tổ chức hoàng tráng.
Câu 22. Bạn Q đỗ đại học nên gia đình bạn quyết định sẽ tổ chức liên hoan thật to để mọi người trong làng biết và đến mừng. Gia đình không đủ tiền mua lợn để tổ chức liên hoan mời dân làng nên bố mẹ bạn Q quyết định đi vay tiền về để tổ chức cho mát mặt. Em có nhận xét gì về việc làm của gia đình Q?
A. Gia đình Q làm như vậy là lãng phí, không phù hợp với hoàn cảnh gia đình.
B. Gia đình Q làm như vậy là hợp lí.
C. Gia đình Q làm như vậy là phù hợp với hoàn cảnh gia đình.
D. Gia đình Q làm như vậy là vi phạm pháp luật.
Câu 23. Khi K đang ngồi xem ti vi một mình trong phòng khách vừa bật điều hòa vừa quạt trần thì A đến rủ đi đá bóng. Thấy vậy, K liền cùng bạn A chạy đi chơi mà không tắt các thiết bị điện trong nhà. Nếu là bạn A em sẽ khuyên bạn K điều gì?
A. Không nói gì vì đó là việc của bạn, mình không quan tâm.
B. Đồng ý với bạn, để vậy lát đi đá bóng về không cần bật nữa.
C. Khuyên bạn tắt ti vi, nhưng vẫn để điều hòa lát đá bóng về cho mát.
D. Tắt tất cả các phương tiện, thiết bị dùng điện khi không cần thiết. 
Câu 24. Từ hôm mẹ mua chiếc điện thoại để tiện liên lạc, H không muốn rời nó lúc nào. Ngoài những giờ lên lớp, H lại mở điện thoại lướt web, lên mạng xã hội tán chuyện với bạn bè, chơi điện tử nên đã sao nhãng chuyện học hành. Nếu là bạn của H em sẽ khuyên bạn điều gì?
A. Đồng ý với bạn, nên dành thời gian làm những điều mình thích.
B. Khuyên bạn nên dành thời gian nhiều cho cho học tập, phụ giúp bố mẹ.
C. Mắng cho bạn một trận vì ham chơi, chẳng chịu học hành gì cả.
D. Nhờ bạn dạy cho mình những trò chơi điện tử mới.
II.Phần tự luận
Câu 1. Giờ trái đất được thực hiện vào thời gian nào? Em hãy cho biết mục đích của việc thực hiện giờ Trái Đất là gì?
Câu 2. Khi đang trên đường đi học về, hai bạn Huyền và Vân gặp cơn mưa dông lớn, sấm sét ầm ầm. Huyền giục Vân mặc áo mưa và chạy thật nhanh về nhà. Nhưng Vân cho rằng không cần phải vội, chỉ cần tìm chỗ nào có cây to để trú đến khi tạnh mưa thì về là được
Câu hỏi : 
a. Em có đồng tình với việc làm của bạn Vân không? Vì sao? 
b. Nếu gặp phải tình huống như bạn Huyền và Vân em sẽ xử lý như thế nào?
Câu 3. Khi đang trong lớp học trên tầng 3, hai bạn T và H thấy có nhiều khói bay ra từ lớp bên cạnh. Mọi người trong lớp bắt đầu hoảng loạn và bỏ chạy, T liền kéo H chạy vào nhà vệ sinh đóng kín cửa và bảo với H rằng “Cứ ở yên trong này đợi người đến cứu”.
Câu hỏi : 
a. Em có đồng tình với việc làm của bạn T không? Vì sao? 
b. Nếu gặp phải tình huống như vậy em sẽ xử lý như thế nào?
Câu 4: M là một học sinh lớp 6. Bạn khá hài hước nhưng hay đùa giỡn quá mức với bạn bè. Lần nào xếp hàng di chuyển lên cầu thang vào lớp, Minh cũng xô đẩy các bạn, kể cả với những bạn nữ.
Câu hỏi : 
a. Em có đồng tình với việc làm của bạn M  không? Vì sao? 
b. Nếu là bạn học cùng lớp với M em sẽ xử lý như thế nào?
Câu 5: Nghỉ hè, H cùng M đi nghỉ mát cùng gia đình L. Buổi chiều L rủ M ra biển tắm, trong lúc tắm biển, chẳng may Linh bị chuột rút và bị chìm dần xuống nước, M ở bên cạnh vội vàng bơi tới và cố gắng kéo L lên bờ. 
Câu hỏi : 
a. Em có đồng tình với việc làm của bạn M không? Vì sao? 
b. Nếu gặp phải tình huống như vậy em sẽ xử lý như thế nào?
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ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP GIỮA KÌ II
Môn: Giáo dục công dân lớp 7
Năm học : 2024-2025
A.Trọng tâm kiến thức- yêu cầu
1.Trọng tâm kiến thức
Bài 7: Phòng chống bạo lực học đường
Bài 8: Quản lý tiền
2. Yêu cầu:
- Nắm được nội dung chính của bài học: Khái niệm, biểu hiện, ý nghĩa, cách rèn luyện…
- Vận dụng kiến thức hoàn thành các câu hỏi từ nhận biết, thông hiểu đến vận dụng, vận dụng cao.
B. HỆ THỐNG CÂU HỎI ÔN TẬP
I. Phần trắc nghiệm:
[bookmark: _Hlk179928863][bookmark: _Hlk180170350]Câu 1. Hành vi nào dưới đây không phải là biểu hiện của bạo lực học đường?
A.Vu khống, đổ lỗi cho người khác.		
B. Hành hạ, ngược đãi, đánh đập
C. Lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm	
D. Chiếm đoạt, huỷ hoại gây tổn thất tài sản của người khác. 
Câu 2. Nguyên nhân nào dưới đây là nguyên nhân chủ quan dẫn đến bạo lực học đường?
A. Những tác động tiêu cực từ môi trường xã hội.
B. Trong lớp có một bạn nào đó có năng lực học tập vượt trội
C. Những kích thích từ việc chơi game online.
D. Sự thiếu hụt kĩ năng sống, thiếu sự trải nghiệm. 
Câu 3. Biện pháp nào dưới đây là phù hợp với quy định của pháp luật về phòng, chống bạo lực học đường?
A. Lưu lại những hình ảnh, bài viết trên mạng xã hội có tính chất bạo lực học đường để báo cáo với nhà trường.
B. Rủ bạn bè đi đánh lại nhằm giải quyết mâu thuẫn.
C. Viết bài/quay video trực tuyến nhằm nói xấu khi bị xúc phạm trên mạng xã hội.
D. Bỏ qua khi bị đánh để được yên ổn.
Câu 4. Bạo lực học đường là gì?
A.  Là những hành vi thô bạo, ngang ngược, bất chấp công lý, đạo lý, xúc phạm trấn áp người khác gây nên những tổn thương về tinh thần và thể xác diễn ra trong môi trường giáo dục.
B. Là hành vi cố ý của các thành viên gia đình gây tổn hại hoặc đe dọa gây tổn hại… với các thành viên khác trong gia đình.
C. Là hành vi sử dụng sức mạnh thể chất với mục đích gây thương vong, tổn hại một ai đó. ..
D. Là đánh nhau giữa 2 người hoặc nhiều người với nhau khi các bên xảy ra mâu thuẫn. Điều này dẫn tới tổn thương về thể xác lần tinh thần với các bên.
Câu 5. Có thể chia bạo lực học đường thành những loại chính nào?
A. Bạo lực thể chất, bạo lực ngôn ngữ.		B. Bạo lực thể chất, bạo lực tinh thần.
C. Bạo lực ngôn ngữ, bạo lực mạng.		D. Bạo lực thể chất, bạo lực mạng.
Câu 6. Theo em, thế nào là quản lí tiền hiệu quả?
A. Biết sử dụng tiền một cách hợp lí, không tiêu xài phung phí.
B. Chỉ mua những thứ mình thật sự thích.
C. Mua những thứ mình cần cho cuộc sống.
D. Sồng dè bỉu, chi li từng đồng.
Câu 7. Việc quản lí tiền hiệu quả có ý nghĩa như thế nào?
A. Sống chi li, ích kỉ với người khác và với chính bản thân mình.
B. Giúp chúng ta thành người giàu có.
C. Giúp ta chủ động chi tiêu hợp lí, rèn luyện tiết kiệm.
D. Có nhiều tiền, có thể cho người khác tiền mà không cần lấy lại.
Câu 8. Thế nào quản lí tiền có hiệu quả?
A. Biết tiết kiệm tiền trong mọi hoàn cảnh.	B. Biết ghi chép lại chi tiêu của bản thân.
C. Biết dùng tiền để đầu tư sinh lời.		D. Biết sử dụng tiền một cách hợp lí, có hiệu quả.
Câu 9. Ý nào dưới đây là đúng về chi tiêu có kế hoạch?
A. Mua đồ rẻ tiền không đảm bảo an toàn để tích kiệm tiền.
B. Tiêu hết số tiền mỗi tháng mình có.
C. Tiêu hết tiền vào thứ mình thích, thiếu vay người khác.
D. Chia rõ tiền cho các khoản phải chi tiêu trong một tháng. 
Câu 10. Nếu được bố mẹ cho tiền thưởng, em nên làm gì để chi tiêu hợp lí?
A. Mua đồ mình thích.		B. Phân chia các khoản chi hợp lí.
C. Khao bạn bè đi chơi.		D. Giữ kĩ số tiền đó, không tiêu
Câu 11. Khi trở thành mục tiêu bị bạo lực học đường, em cần làm gì?
A. Báo cáo thầy cô giáo để kịp thời xử lí.
B. Gọi phụ huynh lên giải quyết với những bạn kia.
C. Rủ anh, chị, bạn bè đánh nhau với mấy bạn kia.
D. Chịu đựng hành vi bạo lực học đường của những bạn kia.
Câu 12. Ý nào dưới đây không đúng khi nói về nguyên nhân dẫn đến bạo lực học đường?
A. Do thiếu kiến thức về vấn đề bạo lực học đường.
B. Do ảnh hưởng từ các video độc hại trên mạng xã hội.
C. Do bản thân người bị hại đáng bị như vậy.
D. Do giáo dục từ phía gia đình.
Câu 13. Theo em, bạo lực học đường không gây ra điều gì với người bị hại?
A. Làm người bị hại mạnh mẽ hơn, tự tin hơn.
B. Có thể khiến tâm lí người bạo lực và bị bạo lực bị vặn vẹo.
C. Sự trầm cảm của nạn nhân.
D. Ám ảnh tâm lí với người bị bạo lực học đường.
Câu 14. Theo em, hành vi nào dưới đây là biểu hiện của bạo lực học đường?
A. Cô lập một bạn học trong lớp.			B. Giúp bạn học tập.
C. Giúp đỡ bạn có hoàn cảnh khó khăn.		D. Tích cực tham gia các hoạt động của trường.
Câu 15. Trong giờ học em vô tình nghe thấy bạn T và bạn M bàn nhau sau giờ học sẽ đón đầu đánh P khi đi học về. Trong trường hợp này em sẽ lựa chọn cách ứng xử nào sau đây?
A. Làm ngơ vì không liên quan đến bản thân.
B. Báo với cô giáo chủ nhiệm để có biện pháp kịp thời.
C. Rủ các bạn khác trong lớp cùng đi xem đánh nhau.
D. Gặp P để báo cho bạn thông tin mà mình nghe được.
Câu 16. Câu ca dao, tục ngữ nào dưới đây khuyên con người biết cách quản lí tiền hiệu quả?
A. Ngồi đống thóc, móc đống tiền.		B. Đồng tiền đi trước, mực thước đi sau.
C. Nhiều tiền thì thắm, ít tiền thì phai.		D. Kiến tha lâu đầy tổ.
Câu 17. Câu nói: “Nếu bạn mua những thứ bạn không cần, bạn sẽ sớm phải bán đi những thứ bạn cần” (Warren Buffett) khuyên chúng ta điều gì?
A. Hãy bán những thứ mình cần.		B. Hãy mua những thứ không cần thiết.
C. Hãy mua những thứ mình cần.		D. Hãy chi tiêu một cách hợp lí.
Câu 18. Hành vi nào dưới đây thể hiện khả năng quản lí tiền tốt.

A. Cứ đến giữa tháng là V tiêu hết tiền lương.
B. Mỗi dịp các cửa hàng sale, H đặt rất nhiều đồ dù không cần đến.
C. Mỗi lần nhận lương, K thường lập trước một bảng kế hoạch thu chi phù hợp với số tiền đó.
D. L mới lên đại học, bố mẹ cho L 10 triệu tiền tiêu (không bao gồm học phí). L thường đi chơi cùng các bạn, ăn uống, mua sắm. Kết quả chưa đến 2 tuần, L đã tiêu hết số tiền đó.
Câu 19. Em muốn mua một chiếc áo yêu thích, tuy nhiên bản thân em muốn tự mua mà không cần xin bố mẹ. Em sẽ chọn cách giải quyết nào sau đây cho phù hợp?
A. Vay bạn bè xung quanh để mua.		B. Nói dối bố mẹ xin tiền hoc
C. Tiết kiệm tiền bố mẹ cho để mua.		D. Nghỉ học đi làm thêm kiếm tiền.
Câu 20. Phương án nào sau đây không thuộc nội dung nguyên tắc quản lý tiền hiệu quả?
A. Chỉ chi tiêu các khoản cần thiết, tránh lãng phí, thừa thãi.
B. Sử dụng tất cả số tiền bản thân có để chi tiêu.
C. Tiết kiệm trước khi chi tiêu tiết kiệm phải thường xuyên, đều đặn.
D. Xác định rõ mục tiêu quản lý tiền trên cơ sở các khoản thu thực tế của bản thân.
Câu 21. “Vào một ngày thứ bảy, lớp 7A Trường Trung học cơ sở M tổ chức đi tham quan danh lam thắng cảnh ở ngoại ô thành phố. Buổi chiều, trên đường trở về trường, H bị một bạn trong lớp chụp lại cảnh đang ngủ trên xe, sau đó đăng tải bức ảnh đó lên trên mạng Facebook cùng những lời lẽ không hay, có ý bêu riếu, xúc phạm H. H đã bật khóc ngay khi nhìn thấy tấm ảnh vì cảm thấy bị xúc phạm nặng nề.”. Theo em, hành vi đăng ảnh của người khác cùng những lời lẽ xúc phạm lên mạng xã hội có phải là hành vi bạo lực học đường không?
A. Có vì đây là hành vi bạo lực trực tuyến, làm tổn hại đến danh dự và nhân phẩm của H.
B. Có vì đây là hành vi này khiến cho chất lượng học tập của H bị giảm sút.
C. Không vì đây chỉ là một trò đùa vui nhưng H đã làm quá khi cho rằng mình bị xúc phạm.
D. Không vì H xứng đáng được chụp ở một tình huống đẹp hơn, để tôn lên cái thần thái của mình.
Câu 22. “Từng là một nạn nhân của việc thoá mạ trên mạng xã hội, N là học sinh lớp 7, bị bịa đặt loan truyền trong lớp về những câu chuyện hoàn toàn sai sự thật về mình. Trong đó có chuyện bịa là N hay nhìn bài của bạn khi kiểm tra nên mới được điểm cao, hay chuyện chê N “béo như lợn”, “xấu tính”, và còn nhiều chuyện rất không hay về N và gia đình. Chỉ một thời gian sau, những lời nói xấu N bị đăng tải lên Facebook. Lúc đó có rất nhiều người hùa theo chửi bới N mà chẳng cần biết chuyện đúng hay sai sự thật. Từ đó N không sao chịu nổi và trở nên trầm cảm.”Em nhận xét thế nào về hành vi của những bạn trong lớp đối với N?
A. Đó là những hành vi mang tính trêu đùa nhưng có hơi thái quá.
B. Đó là những hành vi mang tính bạo lực nhưng họ chỉ là những đứa trẻ chưa hiểu chuyện. 
C. Đó là những hành vi bạo lực học đường, gây tổn thương nặng nề về mặt tinh thần cho N. 
D. Đó là những hành vi bạo lực học đường, làm cho đối tượng bị bạo lực mất năng lực phản kháng. 
Câu 23. “Do xích mích với nhau, hai bạn học sinh Trường Trung học cơ sở K to tiếng, cãi nhau ngay trước cổng trường sau giờ tan học; theo đó một bạn nữ đã xông vào đánh một nữ khác cùng trường nhưng khác lớp. Bạn bị đánh phản ứng, nhưng mỗi lần phản ứng thì lại càng bị đánh đau hơn. Nhiều bạn học sinh trong trường chứng kiến sự việc này nhưng không ai can ngăn; không những thế, một số bạn còn hô hoán, cổ vũ.”Em đồng ý hay không đồng ý với cách phòng ngừa, ứng phó bạo lực của bạn học sinh bị bạo lực học đường? Vì sao?
A. Đồng ý. Vì anh hùng thì không thể chịu nhục được, dù có chết cũng phải đánh lại.
B. Đồng ý. Vì làm như vậy sẽ khiến người khác cảm thấy thương tình và giúp đỡ mình đánh lại bạn kia.
C. Không đồng ý. Vì làm như vậy chỉ khiến ta bị đánh thêm mà vấn đề chưa thể giải quyết ngay được. Dù ta có đánh thắng hay thua cũng sẽ có những câu chuyện không hay sau đó.
D. Không đồng ý. Vì bạn chưa gọi được thêm người mà đã nóng vội đánh lại như vậy thì rất dễ bị thua.
Câu 24. Q là học sinh nam lớp 7, bị hai bạn nam ngồi cạnh hay trêu chọc cả trong và ngoài giờ học ở lớp. Hai bạn ấy có những hành động bạo lực như ném sách của Q, dùng sách đập vào đầu Q. Hai bạn ấy còn doạ, nếu mách cô giáo thì sẽ bị đánh. Không chịu được tình trạng này, sau một số lần bị trêu chọc Q đã báo với cô giáo chủ nhiệm lớp. Cô chủ nhiệm đã nói chuyện với hai bạn kia và Q, đồng thời yêu cầu chấm dứt những hành vi này. Được cô giáo nhắc nhở, lại được các bạn trong lớp góp ý, hai bạn cùng lớp nhận ra hành vi của mình là sai trái, từ đó không còn trêu chọc Q như trước nữa. Cách giải quyết của cô giáo chủ nhiệm trong tình huống trên có phù hợp khi ứng phó với bạo lực học đường không? Vì sao?
A. Phù hợp vì làm như vậy giúp cả lớp trở nên chăm học hơn, không quan tâm đến việc thực hiện các hành vi bạo lực học đường nữa.
B. Phù hợp vì làm như vậy sẽ giúp hai bạn nhận ra được sai phạm của mình và không làm chuyện bé xé ra to.
C. Không phù hợp vì hành vi của hai bạn gây ra tổn thương về mặt thể chất cho Q nên hai bạn phải bị kỷ luật thật nặng để răn đe tất cả.
D. Không phù hợp vì cách làm của cô là lạm quyền, không thể hiện được đức tính của một giáo viên.
II. Phần tự luận
[bookmark: _Hlk180186914][bookmark: _Hlk179928948]Câu 1.Nếu chi tiêu tùy tiện, vượt qua mức cho phép sẽ dẫn đến hậu quả gì? Theo em, có cách nào để tránh việc chi tiêu quá mức?
Câu 2. Tình huống: Trên đường đi học về, T bị một nhóm học sinh lớp trên trấn lột tiền. T không dám nói với người lớn vì bị doạ đánh. Từ đó, T trở thành đối tượng bị bắt nạt và trấn lột tiền của nhóm học sinh cá biệt.
a. Em có đồng tình với cách ứng xử của bạn T ở tình huống trên không? Vì sao?
b. Nếu em là bạn T, em sẽ làm gì trong trường hợp này?
Câu 3. Tình huống: Vì là một cầu thủ bóng đá giỏi, thường xuyên ghi bàn nên Lâm bị một số bạn ở đội bóng lớp 7B không thích và thường xuyên tìm cách gây sự. Lâm không muốn gây thù chuốc oán với các bạn nên luôn chịu đựng khiến ho đám bạn càng được nước và thường xuyên bắt nạt Lâm.
a. Em có đồng tình với cách ứng xử của bạn Lâm ở tình huống trên không? Vì sao?
b. Nếu em là bạn Lâm, em sẽ làm gì trong trường hợp này?
Câu 4: Tình huống: K và C đều là học sinh lớp 7. Do xích mích với nhau trên mạng xã hội, K đã hẹn gặp C để giải quyết mâu thuẫn. Vừa gặp mặt K đã cùng với bạn đánh C và không để cho C kịp phản ứng. Nhóm bạn của K còn chụp lại ảnh của C và đăng lên mạng. Từ đó C trở nên lầm lì và xa lánh mọi người, có lần C đã tự tử nhưng may mắn được gia đình phát hiện và cấp cứu kịp thời.
a. Em có đồng tình với cách ứng xử của bạn K và nhóm bạn ở tình huống trên không? Vì sao?
b. Nếu là bạn cùng lớp với K và C, biết chuyện em sẽ làm gì?
Câu 5: Tình huống: Trong buổi dã ngoại của lớp, vì không tìm được nhà vệ sinh nên M đi vệ sinh tại một gốc cây cạnh bên trại. N doạ rằng sẽ kể chuyện này cho bạn bè, thầy cô nếu M không mua thức ăn cho N vào mỗi giờ ra chơi.
a. Em có đồng tình với cách ứng xử của bạn N ở tình huống trên không? Vì sao?
b. Nếu em là bạn M, em sẽ làm gì trong trường hợp này?
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Môn: Giáo dục công dân lớp 8
Năm học : 2024-2025
A. TRỌNG TÂM KIẾN THỨC – YÊU CẦU
1.Trọng tâm kiến thức
Bài 7: Phòng chống bạo lực gia đình
Bài 8: Lập kế hoạch chi tiêu 
2. Yêu cầu:
- Nắm được nội dung chính của bài học: Khái niệm, biểu hiện, ý nghĩa, cách rèn luyện…
- Vận dụng kiến thức hoàn thành các câu hỏi từ nhận biết, thông hiểu đến vận dụng, vận dụng cao.
B. HỆ THỐNG CÂU HỎI ÔN TẬP
I. Phần trắc nghiệm:
[bookmark: _Hlk179929387]Câu 1. Em hiểu thế nào là bạo lực gia đình?
A. Là hành vi bạo lực của các thanh niên ngoài làng.
B. Là hành vi sử dụng bạo lực giữa những người thân trong gia đình.
C. Là hành vi sử dụng bạo lực để khống chế người khác, ép họ phải phục tùng mình.
D. Là hành vi bắt nạt trong phạm vi trường học.
Câu 2. Những người thường có xu hướng gây ra bạo lực gia đình là người nào?
A. Người mẹ hết mực yêu thương con cái.
B. Ông bà luôn cố gắng dạy dỗ con cháu thành người tốt.
C. Các anh chị em hòa thuận trong gia đình.
D. Người bố thường xuyên uống rượu.
Câu 3. Bạo lực về tinh thần là những hành vi nào sau đây?
A. Những lời nói, thái độ gây tổn thương tới tinh thần của người khác.
B. Hành vi ngược đãi đánh đập các thành viên trong gia đình.
C. Hành vi xâm phạm đến các quyền lợi về kinh tế.
D. Hành vi cưỡng ép trong các mối quan hệ.
Câu 4. Đâu là hình thức bạo lực gia đình phổ biến nhất hiện nay?
A. Bạo lực giữa bố mẹ và con cái.		B. Bạo lực giữa anh chị em trong gia đình.
C. Bạo lực giữa vợ và chồng.		D. Bạo lực giữa các ông bà và các cháu.
Câu 5. Bạo lực về thể chất là những hành vi nào sau đây?
A. Những hành vi gây tổn thương tới nhân phẩm, danh dự của các thành viên trong gia đình.
B. Những hành vi gây tổn thương tới thể xác, tính mạng của các thành viên trong gia đình.
C. Là những hành vi cố tình gây tổn hại về kinh tế của một số thành viên trong gia đình.
D. Là các hành vi cố tình lăng mạ một thành viên trong gia đình.
Câu 6. Kế hoạch chi tiêu là gì?
A. Là tổng số tiền mà một cá nhân có dùng để chi tiêu.
B. Là danh sách khoản tiền sẽ được sử dụng trong thời gian nhất định với hạn mức đã được chia sẵn.
C. Là số tiền mà mình tích góp được trong thời gian nhất định.
D. Là bản kế hoạch cho các dự định sẽ thực hiện trong tương lai.
Câu 7. “Xác định các khoản cần chi” là bước thứ mấy trong các bước lập kế hoạch chi tiêu?
A. Bước thứ nhất		B. Bước thứ hai		C. Bước thứ ba	D. Bước thứ tư
Câu 8. Nếu chi tiêu không có kế hoạch thì sẽ dẫn đến hậu quả gì?
A. Mua thừa đồ này, thiếu đồ kia; chi phí bị tổn hao bởi các khoản chi không chính đáng.
B. Tích ra được các khoản tiền tiết kiệm.
C. Có thể mua được nhiều đồ dùng mà mình yêu thích.
D. Không bị phụ thuộc ràng buộc bởi các nguyên tắc.
Câu 9. Có bao nhiêu bước để lập kế hoạch chi tiêu?
A. 2 bước		B. 3 bước		C. 4 bước		D. 5 bước
Câu 10. Khi lập kế hoạch tài chính cá nhân đòi hỏi phải có những quy tắc thu chi cá nhân để làm gì?
A. Định hướng, đảm bảo tính phù hợp và hiệu quả của kế hoạch.
B. Thực hiện kế hoạch dễ dàng hơn.
C. Theo dõi tình trạng chi tiêu của bản thân.
D. Kiểm tra hiệu quả của kế hoạch. 
Câu 11. Một đứa trẻ lớn lên trong một gia đình thường xuyên có hành vi bạo lực gia đình thì sẽ có tâm lí như thế nào?
A. Cảm nhận được đầy đủ tình thương từ gia đình.
B. Cảm thấy lo lắng bất an, sợ hãi, mất niềm tin vào chính gia đình nơi mình được sinh ra.
C. Chuyện của bố mẹ không ảnh hưởng gì tới con cái.
D. Những đứa trẻ đó sẽ không bị ảnh hưởng từ những việc mà bố mẹ chúng đã làm.		
Câu 12. Đâu không phải là những câu ca dao, tục ngữ, châm ngôn về sự hòa thuận và hạnh phúc gia đình?
A. Thuận vợ thuận chồng, tát biển Đông cũng cạn.
B. Chị ngã em nâng/ Anh em như thể chân tay
C. Rách lành đùm bọc, dở hay đỡ đần.
D. Muốn sang thì bắt cầu kiều/ Muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy. 
Câu 13. Theo qui định của pháp luật, nhân bạo lực gia đình có nghĩa vụ gì?
A. Cung cấp thông tin liên quan đến bạo lực gia đình cho cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền khi có yêu cầu.
B. Cung cấp thông tin liên quan đến bạo lực gia cho bất cứ ai có yêu cầu.
C. Chỉ cung cấp thông tin liên quan đến bạo lực gia đình cho Chủ tịch UBND xã nơi có hành vi bạo lực gia đình xảy ra .
D. Chỉ cung cấp thông tin liên quan đến bạo lực gia đình cho Công an xã nơi có hành vi bạo lực gia đình xảy ra. 
Câu 14. Nhận định nào sau đây là đúng khi bàn về vấn đề bạo lực gia đình?
A.Vợ chồng cãi vã, xô xát không phải là bạo lực gia đình
B. Bố mẹ có quyền đánh, mắng con khi con không vâng lời.
C. Người chồng có quyền kiểm soát kinh tế trong gia đình
D. Bạo lực gia đình gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng. 
Câu 15. Nhận định nào sau đây không đúng khi bàn về vấn đề bạo lực gia đình
A. Bạo lực gia đình là một trong những nguyên nhân làm gia đình tan vỡ.
B. Mỗi thành viên trong gia đình cần yêu thương, tôn trọng, hỗ trợ lẫn nhau.
C. Pháp luật Việt Nam chưa có quy định về phòng, chống bạo lực gia đình.
D. Bạo lực gia đình gây ảnh hưởng xấu đến trật tự, an toàn và văn minh xã hội. 
Câu 16. Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng ý nghĩa của việc lập kế hoạch chi tiêu?
A. Giúp mỗi cá nhân có thể định hướng tương lai.
B. Giúp mỗi người quản lý tiền một cách hiệu quả.
C. Giúp con người có được địa vị cao trong xã hội.
D. Phân bổ tiền phù hợp và đạt được các mục tiêu tài chính.
Câu 17. Nhận định nào dưới đây là đúng khi bàn về vấn đề lập kế hoạch chi tiêu?
A. Lập kế hoạch chi tiêu chỉ dành cho người lớn đã đi làm kiếm tiền.
B. Khi lâm vào cảnh nợ nần, chúng ta mới cần lập kế hoạch chi tiêu.
C. Lập kế hoạch chi tiêu khiến cho việc sử dụng tiền không thoải mái.
D. Các thói quen chi tiêu hợp lí sẽ giúp ta đạt được mục tiêu tài chính.
Câu 18. Trong các trường hợp dưới đây, trường hợp nào có thói quen chi tiêu hợp lí?
A. Anh K chỉ mua những thứ thật sự cần thiết, trong khả năng chi trả.
B. Anh M thường xuyên vay tiền bạn để đi xem phim, đi du lịch.
C. Chị H mua mĩ phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ vì giá thành rẻ.
D. Để có tiền mua thỏi son hàng hiệu, chị T đã ăn mì tôm mỗi ngày.
Câu 19. Sắp tới ngày sinh nhật của bố, bạn A muốn mua một món quà tặng bố, nhưng số tiền tiết kiệm của A chỉ có 150.000 đồng. Nếu là A, trong trường hợp trên, em nên lựa chọn cách ứng xử nào sau đây?
A. Tự tay làm một món quà nhỏ (thiệp, bánh,…) tặng bố.
B. Trộm tiền của mẹ để có thêm tiền mua quà tặng bố.
C. Ngó lơ, coi như mình không biết ngày sinh nhật của bố.
D. Vay thêm tiền của các bạn để mua quà đắt tiền tặng bố.
Câu 20. Biểu hiện nào dưới đây thể hiện có kế hoạch chi tiêu hợp lí?
A. Mua sắm vô độ.
B. Chỉ mua khi mặt hàng đắt đỏ và sang trọng.
C. Mua các đồ dùng thiết yếu cho mình với chất lượng đảm bảo.
D. Ưu tiên mua thật nhiều đồ ăn cho cả gia đình.
Câu 21. Chị B ép buộc chồng (anh T) đưa toàn bộ thu nhập hằng tháng cho chị quản lí. Khi có việc cần chi tiêu, anh T phải hỏi xin vợ nhưng lần nào chị B cũng cằn nhằn, tỏ thái độ khó chịu, có lúc còn không chịu đưa tiền. Do tác động của dịch Covid-19, công việc của anh T không ổn định, thu nhập bị giảm đi nhiều, lúc này, chị B thường xuyên nhiếc móc, lăng mạ và nói anh T là “người vô dụng”. Trong tình huống trên, ai đã có hành vi bạo lực gia đình?
A. Anh T.	B. Chị B.          C. Anh T và chị B.         D. Không có nhân vật nào.
Câu 22. Bạn X (14 tuổi) có em trai 2 tuổi. Vì công việc bận rộn, nên bố mẹ thường để X trông nom, chăm sóc em. Em trai của X rất hiếu động nên thường vứt đồ chơi khắp nhà và thỉnh thoảng lục tung sách vở trên bàn học khiến X rất tức giận. Bạn X tâm sự với em: “Em trai tớ nghịch ngợm quá, nhiều khi tớ muốn đánh cho nó mấy cái thật đau”. Nếu là bạn thân của X, em nên chọn cách ứng xử nào sau đây?
A. Mặc kệ, không quan tâm vì chuyện đó không liên quan đến mình.
B. Ủng hộ suy nghĩ của X, cần phải phạt để em không nghịch ngợm nữa.
C. Khuyên X nên bao dung hơn và cất gọn đồ dùng xa tầm với của em trai.
D. Khuyên X kiên quyết từ chối khi được mẹ nhờ trông nom, chăm sóc em.
Câu 23. Chị X là hướng dẫn viên du lịch. Do tính chất công việc, nên chị thường xuyên vắng nhà. Thấy vậy, anh T (chồng chị X) nảy sinh nghi ngờ và ghen tuông. Anh thường xuyên xúc phạm, lăng mạ chị X, ép buộc chị X phải nghỉ việc. Nhiều lần, trong bữa ăn, anh T đã mượn rượu để đánh đập và đuổi chị X ra khỏi nhà. Nếu là người thân của chị X, em nên lựa chọn cách ứng xử nào sau đây?
A. Khuyên chị X nên nhín nhịn, giữ kín kẻo người ngoài chê cười.
B. Mặc kệ, không quan tâm vì việc này không liên quan đến mình.
C. Khuyên chị X hãy mạnh mẽ đánh lại anh T nếu bị anh T tấn công.
D. An ủi và khuyên chị nên thông báo sự việc với những người tin cậy.
Câu 24. Do kinh doanh thua lỗ, nên gia đình anh C lâm vào tình trạng nợ nần. Buồn chán và nghe theo lời dụ dỗ của nhóm bạn xấu, anh C vướng vào tệ nạn lô đề, cờ bạc với hi vọng “gỡ gạc” được chút tiền về trả nợ. Mặt khác, anh C cũng trở nên cục cằn, thô bạo hơn. Nhiều lần, trong bữa ăn, anh C đã mượn rượu để đánh đập và mắng chửi vợ mình (chị M). Nếu là người thân của chị M, em nên lựa chọn cách ứng xử nào sau đây?
A. An ủi và khuyên chị nên thông báo sự việc với những người tin cậy.
B. Khuyên chị M nên nhín nhịn, giữ kín kẻo người ngoài chê cười.
C. Khuyên chị M hãy mạnh mẽ đánh lại anh C nếu bị anh C tấn công.
D. Mặc kệ, không quan tâm vì việc này không liên quan đến mình.
II. Phần tự luận:
Câu 1. Theo em, vì sao chúng ta cần kiểm tra và điều chỉnh lại kế hoạch chi tiêu trong quá trình lập kế hoạch chi tiêu cá nhân?
Câu 2. Do nghi ngờ vợ ngoại tình với một đồng nghiệp ở cơ quan, trong những lần cãi nhau, anh A thường nói to cho bà con xung quanh nghe thấy. Không chịu được hành động của chồng, vợ anh đã bỏ về nhà bố mẹ đẻ. Không những thế, anh A còn viết thư nặc danh gửi đến cơ quan vợ, photo, phát tán thư ở khu dân cơ nơi vợ chồng anh sống để nhằm hạ thấp danh dự, nhân phẩm của chị. 
a. Theo em, hành vi này của anh A có phải là hành vi bảo lực gia đình hay không? Vì sao?
b. Nếu là hàng xóm của gia đình anh A em sẽ làm gì?
Câu 3. Xót xa khi thấy chồng đánh con vì điểm kém trong học tập và phạt con không cho ăn cơm, chị N định chạy đi báo Công an xã nhưng đã bị chồng chặn lại. Chị hô hoán lên nhờ hàng xóm giúp đỡ. Khi Công an xã đến thì chồng chị khoá cửa lại không cho ai vào và nói rằng đây là việc riêng của gia đình anh, không ai được can thiệp vào. 
a. Theo em, hành vi này của chồng chị N có phải là hành vi bảo lực gia đình hay không? Vì sao?
b. Nếu là hàng xóm của gia đình chị N em sẽ làm gì?
Câu 4. Bố của L từ ngày bị bệnh thường hay cáu gắt, uống rượu và nổi cáu với mẹ con L, có lần bố say, bố đánh hai mẹ con. L rất sợ hãi và thương mẹ nhưng không biết làm thế nào để giúp mẹ trong những lúc như vậy. 
a. Theo em, hành vi này của bố L có phải là hành vi bảo lực gia đình hay không? Vì sao?
b. Nếu là hàng xóm của bạn L em sẽ làm gì?
Câu 5: Công việc của anh D rất vất vả thường xuyên phải tăng ca, có khi còn phải tiếp khách uống rượu mãi tối khuya mới về. Do đặc thù công việc nên tính cách của anh D cũng dần thay đổi, trở nên cáu gắt, nóng nảy. Anh thường cảm thấy vợ con chính là gánh nặng khiến anh phải làm việc vất vả. Có lần đi làm về, lại đang say rượu anh đã dùng vũ lực đánh chị H là vợ anh đến mức phải nhập viện điều trị, hai đứa con nhỏ của anh chứng kiến cảnh bố đánh mẹ dã man đều rất sợ hãi. 
a. Theo em, hành vi này của anh D có phải là hành vi bảo lực gia đình hay không? Vì sao?
b. Nếu là người thân của anh D em sẽ làm gì?
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A. TRỌNG TÂM KIẾN THỨC – YÊU CẦU
1.Trọng tâm kiến thức
Bài 7: Thích ứng với thay đổi
Bài 8: Tiêu dùng thông minh  
2. Yêu cầu:
- Nắm được nội dung chính của bài học: Khái niệm, biểu hiện, ý nghĩa, cách rèn luyện…
- Vận dụng kiến thức hoàn thành các câu hỏi từ nhận biết, thông hiểu đến vận dụng, vận dụng cao.
B. HỆ THỐNG CÂU HỎI ÔN TẬP
I. Phần trắc nghiệm
* Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn
Câu 1: Chấp nhận sự thay đổi là tất yếu có nghĩa là gì?
A. Cần xác định sự thay đổi là điều không thể tránh khỏi trong cuộc sống.
B. Trước những biến cố bất ngờ, cần biết kìm nén cảm xúc.
C. Giữ thái độ sợ hãi, lo lắng trước sự thay đổi.
D. Quyết định nhanh chóng để giải quyết thay đổi xảy ra.
Câu 2: Thích ứng với thay đổi mang lại lợi ích gì cho mỗi người?
A. Không có sự linh hoạt trong cuộc sống.
B. Tự hoàn thiện và phát triển bản thân.
C. Nản chí trước sự thay đổi của hoàn cảnh.
D. Không bao giờ khuất phục trước sự thay đổi.
Câu 3: Trong môi trường học tập mới, em không nên làm gì?
A. Chủ động bắt chuyện với mọi người.
B. Giúp đỡ bạn mới nếu bạn gặp khúc mắc trong việc học.
C. Chia sẻ với nhau những câu chuyện trên lớp cũng như ở nhà.
D. Xa lánh bạn bè có hoàn cảnh khó khăn.
Câu 4: Trước những tình huống bất ngờ xảy ra, chúng ta cần phải làm gì?
A. Cho đó là điều tất yếu, mặc cho nó trôi.
B. Hoảng hốt, tìm sự giúp đỡ của người khác.
C. Giữ bình tĩnh, suy xét lại vấn đề để tìm cách ứng phó.
D. Vội vàng xử lí vấn đề, không chia sẻ cho bất cứ ai.
Câu 5: Ý kiến nào sau đây là đúng khi nói về người biết thích ứng với thay đổi?
A. Người biết thích ứng với thay đổi là người biết tự giải quyết lấy công việc của mình.
B. Người biết thích ứng với thay đổi luôn cảm thấy mình nhỏ bé, yếu đuối.
C. Người biết thích ứng với thay đổi làm cho con người có thể phát huy được khả năng của mình.
D. Người biết thích ứng với thay đổi là người có tính ba phải là người thiếu tự tin. 
Câu 6: Tại sao mỗi cá nhân cần phải thích ứng với sự thay đổi?
A. Việc thích ứng với sự thay đổi giúp cho bản thân tự nâng cao ý thức, lòng tự trọng của mỗi người.
B. Việc thích ứng với sự thay đổi bắt buộc con người phải phát triển theo hướng mà người đưa ra kỷ luật mong muốn.
C. Việc thích ứng với sự thay đổi giúp cho bản thân dễ dàng học tập và phát triển hơn.
D. Việc thích ứng với sự thay đổi giúp cho xã hội không có sự phân biệt đối xử, phân cấp giai tầng. Câu 7: Đâu là cách điều chỉnh bản thân để thích ứng với sự thay đổi?
A. Sống khép kín, xa lánh bạn bè.
B. Rủ rê các bạn tham gia các hội nhóm không lành mạnh trên không gian mạng.
C. Cho bạn xem bài, nhắc bài bạn trong giờ kiểm tra.
D. Thay đổi cách suy nghĩ luôn theo hướng tích cực.
Câu 8: Biểu hiện của tiêu dùng thông minh là gì?
A. Luôn chi tiêu có kế hoạch.		B. Ưu tiên cho nhu cầu cá nhân.
C. Ưu tiên cho nhu cầu của gia đình.	D. Thấy thích thì mua.
Câu 9: Có bao nhiêu cách để tiêu dùng thông minh?
A. Hai cách		B. Ba cách.		C. Bốn cách.		D. Năm cách.
Câu 10: Em hãy cho biết khái niệm của tiêu dùng thông minh?
A. Là mua sắm có kế hoạch, tiết kiệm và hiệu quả.
B. Là thói quen tiêu dùng của một bộ phận người dân.
C. Là thói quen tiêu dùng của số ít người dân trên toàn quốc.
D. Là các cách thức mà người tiêu dùng chọn lựa các đồ dùng cho bản thân.
Câu 11: Theo em, tiêu dùng là gì?   
A. Là hoạt động con người đem sức lao động của mình để lao động nhằm tạo ra của cải vật chất đáp ứng cho các nhu cầu của xã hội.
B. Là việc sử dụng những của cải vật chất được sáng tạo và sản xuất ra trong quá trình sản xuất nhằm thỏa mãn các nhu cầu của xã hội.
C. Là các hoạt động tự phát dựa vào khả năng phán đoán của con người.
D. Là hoạt động sử dụng các sản phẩm do chính bản thân mình tạo ra.
Câu 12: Xu hướng tiêu dùng xanh là gì?
A. Là chỉ mua bán các sản phẩm biến đổi gen.
B. Là hành vi mua sắm có tiết chế, không mua hàng hóa vô độ, thừa thãi các đồ dùng.
C. Là việc mua và sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường, không gây hại cho sức khỏe con người và không đe dọa đến hệ sinh thái tự nhiên.
D. Là các hành vi mua và bán các sản phẩm có bao bì màu xanh, thân thiện với môi trường.
Câu 13: Tiêu dùng thông minh không có vai trò nào sau đây?
A. Góp phần làm thay đổi phong cách tiêu dùng, tác phong lao động của con người.
B. Xóa hoàn toàn bỏ các thói quen, tập quán tiêu dùng truyền thống của dân tộc.
C. Góp phần gìn giữ và phát huy những tập quán tiêu dùng tốt đẹp của dân tộc.
D. Là cơ sở giúp cho các doanh nghiệp đưa ra chiến lược kinh doanh phù hợp.
Câu 14: Xây dựng kế hoạch chi tiêu hợp lí là gì?
A. Mua tất cả những vật dụng, đồ dùng mình muốn.
B. Tìm hiểu thông tin sản phẩm qua nhiều kênh khác nhau.
C. Chọn sản phẩm đảm bảo chất lượng.
D. Mua những đồ dùng phù hợp với nhu cầu và khả năng thanh toán.
Câu 15: Đâu là cách điều chỉnh bản thân để thích ứng với sự thay đổi?
A. Sống khép kín, xa lánh bạn bè.
B. Rủ rê các bạn tham gia các hội nhóm không lành mạnh trên không gian mạng.
C. Thay đổi cách suy nghĩ luôn theo hướng tích cực.
D. Cho bạn xem bài, nhắc bài bạn trong giờ kiểm tra.
Câu 16: Đâu không phải là biểu hiện của người thích ứng tốt với thay đổi?
A. Y cảm thấy thật tự hào và hãnh diện về vẻ bề ngoài của mình.
B. T thấy hạnh phúc khi anh trai của mình đã cưới vợ.
C. L muốn lảng tránh người khác khi bạn có vết sẹo trên trán.
D. H luôn biết kiểm soát tiền ăn hàng tháng dù giá cả đã tăng.
Câu 17: Câu tục ngữ: “Chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo” khuyên chúng ta điều gì?
A. Đoàn kết.		B. Trung thành.		C. Tự tin.		D. Tiết kiệm.
Câu 18: Nhận định nào sau đây đúng khi bàn về vấn đề: thích ứng với thay đổi?
A. Chúng ta nên buông xuôi, phó mặc cho số phận vì cố gắng cũng không thay đổi được gì.
B. Khi biến cố xảy ra, chúng ta cần chủ động tìm cách giải quyết  theo hướng tích cực.
C. Chúng ta cứ duy trì cuộc sống hiện tại, không cần thiết phải thích ứng với sự thay đổi.
D. Tất cả những thay đổi trong cuộc sống của mỗi cá nhân đều là thay đổi tiêu cực.
Câu 19: Khi có rắc rối, cách giải quyết nào dưới đây thể hiện việc thích ứng tốt với sự thay đổi?
A. Tin tưởng vào sự hiểu biết và trực giác của bạn.
B. Mặc kệ và tin rằng rắc rối này cũng sẽ qua nhanh, bạn cũng không thể làm gì để thay đổi nó.
C. Tìm hiểu thông tin để giải quyết, xây dựng một môi trường lành mạnh, văn minh.
D. Tự nâng cao ý thức, lòng tự trọng của bản thân.
Câu 20: Biện pháp nào không phải thích ứng với thay đổi trong cuộc sống?
A. Gió chiều nào hướng theo chiều đó.
B. Chấp nhận sự thay đổi là tất yếu.
C. Giữ sự bình tĩnh trong mọi hòan cảnh.
D. Chủ động tìm cách giải quyết vấn đề theo hướng tích cực.
Câu 21: Đâu là cách điều chỉnh bản thân để thích ứng với sự thay đổi?
A. Sống khép kín, xa lánh bạn bè.
B. Rủ rê các bạn tham gia các hội nhóm không lành mạnh trên không gian mạng.
C. Thay đổi cách suy nghĩ luôn theo hướng tích cực.
D. Cho bạn xem bài, nhắc bài bạn trong giờ kiểm tra.
Câu 22: Là học sinh, chúng ta không nên làm gì để có thói quen tiêu dùng thông minh?
A. Tuân thủ cách tiêu dùng thông minh.		B. Mua những đồ dùng mình thích.
C. Khích lệ người thân tiêu dùng thông minh.	D. Rèn luyện thói quen tiêu dùng thông minh.
Câu 23: Nhận định nào dưới đây đúng khi bàn về vấn đề lập kế hoạch chi tiêu?
A. Lập kế hoạch chi tiêu chỉ dành cho người lớn đã đi làm kiếm tiền.
B. Khi lâm vào cảnh nợ nần, chúng ta mới cần lập kế hoạch chi tiêu.
C. Lập kế hoạch chi tiêu khiến cho việc sử dụng tiền không thoải mái.
D. Các thói quen chi tiêu hợp lí sẽ giúp ta đạt được mục tiêu tài chính.
Câu trắc nghiệm đúng /sai (1 điểm) (
Câu 1: Đọc đoạn thông tin sau:Thông tin từ Sở Chỉ huy tiền phương tại thôn Làng Nủ (xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, Lào Cai), ngày 15.9, các cơ quan, đơn vị chuyên môn của huyện đã tiến hành rà soát lại từ tổng thể đến chi tiết, có sự thay đổi về thiệt hại người và tài sản. Thông tin cập nhập chính xác đến thời điểm 12h ngày 15/09 như sau:
Theo đó, tổng số hộ trong khu vực bị lũ quét là 33 hộ với 40 nóc nhà (có 7 hộ đã có nhà riêng nhưng chưa tách hộ), là nơi sinh sống của 168 người (tăng 10 khẩu so với ban đầu do một số người đi làm ăn xa chưa cập nhập đầy đủ). Tổng số trường hợp đang điều trị tại bệnh viện 15 người, có 52 người bị chết (tăng 01 trường hợp so với ngày 14/09, nạn nhân chết tại bệnh viện do chấn thương nặng)
(Theo báo Lào Cai - ngày 15/09/2024)
a. Thích ứng với thay đổi chỉ cần thực hiện ngay sau khi thiên tai xảy ra mà không cần kế hoạch dài hạn. 
b. Thích ứng với thay đổi trong bối cảnh thiên tai có thể bao gồm việc xây dựng nhà cửa kiên cố hơn và cải thiện hệ thống cảnh báo sớm. 
c. Những người sống sót sau thiên tai có thể gặp khó khăn về tinh thần, tài chính và nơi ở.  
d. Thích ứng với thay đổi giúp con người chủ động đối phó với những tình huống khó khăn trong cuộc sống, bao gồm cả thiên tai.
II. Phần tự luận:
Câu 1: Giả sử em đang cân nhắc mua một sản phẩm có giá trị lớn như xe đạp điện hoặc máy tính, nhưng trên thị trường có nhiều mức giá khác nhau cho cùng một loại sản phẩm. Em sẽ làm gì để lựa chọn cửa hàng uy tín và đảm bảo chất lượng sản phẩm?
Câu 2: Giả sử em muốn tiết kiệm tiền để mua một món đồ giá trị. Hãy đề xuất một kế hoạch chi tiêu hợp lý trong vòng 3 tháng tới, bao gồm các biện pháp cắt giảm chi tiêu không cần thiết và tăng thu nhập nếu có thể.
Câu 3: Trong trường hợp em muốn mua một sản phẩm công nghệ cao (như laptop hay điện thoại) nhưng có nhiều thương hiệu và mô hình khác nhau với các tính năng tương tự, làm thế nào em có thể xác định đâu là lựa chọn tốt nhất dựa trên nhu cầu và khả năng tài chính của mình?
Câu 4: Hãy nêu ra một số phương pháp để người tiêu dùng có thể thực hiện tiêu dùng thông minh trong cuộc sống hàng ngày. Em hãy áp dụng các phương pháp này trong một tình huống thực tế mà em đã từng trải qua hoặc có thể gặp phải trong tương lai.
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